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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: KINH TẾ VĨ MÔ
· Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
· Tiếng Anh:
Macroeconomics





Mã học phần: 
ECS330




Số tín chỉ: 

3(3-0)
Đào tạo trình độ: 
Đại học, cao đẳng





Học phần tiên quyết: 
Kinh tế vi mô

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Lê Văn Tháp

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0914036682


Email:
thaplv@ntu.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt học phần:  Học phần này nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm các nguyên lý cơ bản của hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố quyết định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp, lãi suất, cũng như những nguyên lý ban đầu về các chính sách kinh tế vĩ mô, giới thiệu những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô.         
4. Mục tiêu: Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về nền kinh tế vĩ mô có sự tham gia của Nhà nước trong mối quan hệ với các chủ thể khác của nền kinh tế với mục tiêu nhằm trang bị những kiến thức nền tảng về kinh tế vĩ mô và các chính sách điều tiết nền kinh tế, giúp người học có thể hiểu về ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế và là công cụ hữu hiệu để có thể nghiên cứu các học phần có liên quan khác trong chuyên ngành kinh tế.
 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Nhận biết và phân biệt các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học, kinh tế vĩ mô, nhớ và phân tích được một cách tổng quát các chính sách của Nhà nước đang thực hiện. 

b) Đưa ra một số dự báo và phân tích về sự biến động của tình hình giá cả và sản lượng quốc gia, lãi suất, tình hình lạm phát và thất nghiệp. 

c) Phân biệt và nắm rõ chỉ tiêu GDP, GNP, ý nghĩa và phạm vi áp dụng các chỉ tiêu này, trên cơ sở đó vận dụng thực hiện các bài tập tính toán các chỉ tiêu GDP và GNP cũng như các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác

d) Phân biệt các cách xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, tính toán được các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh tế. Áp dụng nguyên lý của CSTK  và vận dụng CSTK vào nền kinh tế VN
e) Nêu lên được những vấn đề liên quan đến nợ công và các biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước
f) Nêu lên được khái niệm tiền tệ, cung tiền và cầu tiền, các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng Trung ương 
g) Phân tích sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế, lập được phương trình IS-LM và tính toán được mức lãi suất và sản lượng cân bằng 

h) Hệ thống hóa nguyên lý của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế đóng và vận dụng cho trường hợp ở Việt Nam 

i) Nêu lên được khái niệm lạm phát và thất nghiệp, phân tích những ảnh hưởng của  lạm phát và thất nghiệp đối với nền kinh tế, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 
k) Có sự chuẩn bị bài học tại nhà theo câu hỏi yêu cầu của giáo viên, chủ động khi hoạt động nhóm và trình bày được ý kiến của mình trước đám đông thông qua các buổi thảo luận nhóm tại lớp.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Đại cương về kinh tế học

Khái niệm, đặc trưng, phân loại kinh tế học

Một số khái niệm cơ bản


	a

a
	4
	Thuyết giảng
	- Đọc Q.3 (chương 1)

	2

2.1

2.2

2.3

2.4


	Khái quát về kinh tế vĩ mô

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế vĩ mô

Hệ thống kinh tế vĩ mô

Mô hình AS-AD

Các mục tiêu và chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô
	a

a

a,b

a,b
	6
	Thuyết giảng và thuyết trình thảo luận nhóm
	- Đọc Q.3(chương 1)

- Làm bài tập ứng dụng cuối chương (bài giảng tóm tắt do giảng viên cung cấp)

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận do giảng viên cung cấp tại nhà theo nhóm phân công

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Đo lường sản lượng quốc gia

GDP và GNP

Các cặp khái niệm

Một số phương pháp hạch toán GDP danh nghĩa theo giá thị trường

Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác 
	c

c

c

c


	6
	Thuyết giảng và thuyết trình thảo luận nhóm, làm bài tập áp dụng
	- Đọc Q.3 (chương 2)

- Làm bài tập do giảng viên cung cấp

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận do giảng viên cung cấp tại nhà theo nhóm phân công



	4

4.1

4.2
	Tổng cầu và chính sách tài khóa

Các mô hình tổng cầu

Ngân sách chính phủ và chính sách tài khóa


	d

e
	8
	Thuyết giảng và làm bài tập áp dụng
	- Đọc Q.3 (chương 4)

-Làm bài tập do giảng viên cung cấp



	5

5.1

5.2

5.3
	Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Tiền tệ và thị trường tiền tệ

Mô hình IS-LM

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế đóng
	f

g

h
	15
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm và làm bài tập áp dụng
	- Đọc Q.3 (chương 5)

- Làm bài tập do giảng viên cung cấp

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận do giảng viên cung cấp tại nhà theo nhóm phân công



	6

6.1

6.2
	Lạm phát và thất nghiệp

Lạm phát

Thất nghiệp
	i

i
	6
	Thuyết trình và thảo luận nhóm
	- Đọc Q.3 (chương 4)

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận do giảng viên cung cấp tại nhà theo nhóm phân công




7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Công
	Kinh tế vĩ mô
	2008
	Lao động
	Thư Viện Trường ĐHNT
	x
	

	2
	Vũ Đình Bách
	Kinh tế vĩ mô
	2004
	giáo dục
	Thư Viện Trường ĐHNT
	
	X

	3
	Dương Tấn Diệp
	Kinh tế vĩ mô
	2007
	Thống kê
	Thư Viện Trường ĐHNT
	x
	

	4
	David Begg
	Kinh tế học
	2006
	ĐH Kinh tế quốc dân
	Thư Viện Trường ĐHNT
	
	X

	5
	Paul Samuelson
	Kinh tế học
	2005
	ĐH Kinh tế quốc dân
	Thư Viện Trường ĐHNT
	
	X

	6
	Mankiw
	Principles of Economics
	2009
	Thormson
	Thư Viện Trường ĐHNT
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Làm bài tập về nhà được giao

- Chuẩn bị đầy đủ các câu hỏi thuyết trình và thảo luận nhóm tại nhà và tại lớp
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	17,18
	Tự luận
	Lý thuyết AS-AD, tính toán chỉ tiêu GDP, GNP và các chỉ tiêu có liên quan, xác định SLCBQG
	b,c,d,e

	2
	43,44,45
	Tự luận
	Thị trường tiền tệ và phân tích mô hình IS-LM, lạm phát và thất nghiệp
	f,g,h,i


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các bài kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c,d,e,f,g,h,i
	20

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	
	10

	3
	Điểm thảo luận nhóm 
	b,c,d,e,f,g,h,i,k
	20

	4
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: viết

· Đề đóng

    
	a,b,c,d,e,f,g,h,i
	50
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